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TÓM TẮT 
 Dung dịch huyền phù gồm 10% β-glucan không tan trong nước tách chiết từ thành tế bào nấm men được 
chiếu xạ bởi tia gamma từ nguồn Co-60 để cắt mạch. Chế phẩm β-glucan tan nước có khối lượng phân tử 
(KLPT) là 30,5; 24,9 và 10,8 kDa được chế tạo thành công từ các mẫu chiếu xạ ở các liều xạ tương ứng là 100, 
200 và 300 kGy. Các chế phẩm β-glucan tan nước nói trên được thử nghiệm trên chuột nhắt để kiểm tra hiệu 
ứng của chúng đối với sự tăng trọng, hệ số tiêu tốn thức ăn và các chỉ tiêu sinh hóa trong máu. Kết quả sau 4 
tuần thử nghiệm đã cho thấy tất cả các chế phẩm β-glucan tan nước chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ tia 
gamma Co-60 đã có tác dụng thúc đẩy sự gia tăng thể trọng cũng như hiệu quả chuyển hóa thức ăn ở chuột khi 
cho uống bổ sung. Thêm vào đó, β-glucan chiếu xạ còn có tác dụng làm giảm hàm lượng của một số chỉ số 
sinh hóa máu ở chuột thử nghiệm như glucose, urea, protein toàn phần, triglyceride và cholesterol. Khi cho 
uống bổ sung 2 mg/con chế phẩm β-glucan tan nước có KLPT ~ 24,9 kDa chế tạo ở liều xạ 200 kGy đã có tác 
dụng làm gia tăng 16,1% thể trọng và giảm 13,3% hệ số tiêu tốn thức ăn ở chuột thí nghiệm. Kết quả xét 
nghiệm các chỉ số sinh hóa cũng cho thấy khi cho chuột uống bổ sung chế phẩm β-glucan nói trên cũng đã có 
tác dụng làm giảm hàm lượng đường, urea, protein toàn phần, triglyceride và cholesterol trong máu chuột lần 
lượt là 27,1; 67,3; 56,0; 57,4 và 51,5% so với hàm lượng tương ứng trong máu của chuột đối chứng. Như vậy 
β-glucan tan nước có KLPT thấp chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ là một loại nguyên liệu rất triển vọng ứng 
dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng.  
Từ khóa: β-glucan, β-glucan khối lượng phân tử thấp, cắt mạch, chỉ số sinh hóa máu, chiếu xạ gamma 
MỞ ĐẦU 
 Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu 
hiệu ứng kích thích gia tăng hoạt tính miễn dịch của 
β-glucan tách chiết từ thành tế bào nấm men nói 
riêng và từ vi khuẩn, ngũ cốc, quả thể nấm nói chung 
(Brow et al., 2003). β-glucan được ghi nhận là có 
khả năng củng cố các hoạt động miễn dịch không 
đặc hiệu, hỗ trợ kháng khối u, vi khuẩn, virus 
(Borchers et al., 1999; Mantovani et al., 2008; 
Methacanon et al., 2011; Lei et al., 2015). Điều này 
giúp β-glucan có hiệu quả cao trong việc giúp cho 
vết thương mau lành và chống nhiễm trùng sau khi 
bị thương hoặc phẫu thuật (Borchers et al., 1999; 
Miura et al., 2003; Zekovic et al., 2005; Tominac et 
al., 2010). Ngoài ra, β-glucan cũng giúp kích thích 
sự tạo máu, phục hồi đáng kể một lượng máu sau khi 
xạ trị (Vetvicka et al., 2011); tăng cường các phản 
ứng nhu động ruột và giảm cholesterol, triglyceride 
trong máu. Trong chăn nuôi, β-glucan cũng được sử 
dụng để bổ sung vào khẩu phần ăn vật nuôi nhằm 
tăng khả năng tiêu hóa và khả năng kháng bệnh cho 
chúng. Ở lợn, β-glucan chiết xuất từ nấm men được 
chứng minh là có khả năng kích thích sự tăng trưởng 
(Eicher et al., 2006; Hahn et al., 2006; Li et al., 
2006, Zhou et al., 2013). Theo Cox et al. (2010) và 
Moon et al. (2016), khi bổ sung glucan vào thức ăn 
hàng ngày của gà, khả năng tăng trưởng, tỷ lệ sống 
sót cũng như khả năng chuyển hóa thức ăn đều gia 
tăng. 
 Điều đáng lưu ý là phần lớn các sản phẩm β-
glucan có khối lượng phân tử cao, thường không tan 
trong nước nên rất hạn chế trong việc ứng dụng và 
hoạt tính sinh học chưa cao khi sử dụng. Một số 
nghiên cứu gần đây cho thấy rằng β-glucan có KLPT 
thấp trong khoảng từ 1 – 30 kDa, tan được trong 
nước thể hiện hoạt tính cao hơn so với các β-glucan 
cùng loại có KLPT cao (Lehmann et al., 2000; Byun 
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et al., 2008; Sung et al., 2009). Hiện nay, nhiều 
phương pháp biến tính cắt mạch chế tạo β-glucan 
(KLPT thấp) tan nước đã được nghiên cứu. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu sử dụng các 
phương pháp thủy phân sử dụng enzyme đặc hiệu 
(Dallies et al., 1998) hoặc một số tác nhân hóa học 
có khả năng oxy hóa mạnh để cắt mạch phân tử β-
glucan (Ralet et al., 1994; Moura et al., 2011). Tuy 
nhiên, các phương pháp này đều có những hạn chế 
nhất định. Đối với phương pháp hóa học, β-glucan 
được cắt mạch bởi các chất có hoạt tính oxi hóa 
mạnh như H2O2, HCl, ... (Ralet et al., 1994; 
Kwiatkowski et al., 2009). Điều này gây khó khăn 
cho việc kiểm soát quy trình cắt mạch và đặc tính 
sản phẩm (dễ phá vỡ cấu trúc vòng của phân tử β-
glucan), phải tinh chế sản phẩm sau phản ứng, gây ô 
nhiễm môi trường,... (Dallies et al., 1998; Byun et 
al., 2008). Phương pháp sinh học, sử dụng các 
enzyme (β-glucanase, cellulose, α-amylase,…) (Jeon 
et al., 2000; Gamel et al., 2014), có khả năng cắt tại 
những vị trí nhất định song hiệu suất phản ứng phụ 
thuộc nhiều vào nồng độ các loại enzyme, nồng độ 
β-glucan, hệ đệm, pH, nhiệt độ và thời gian phản 
ứng (Gamel et al., 2012). Trong khi đó, chiếu xạ đã 
được chứng minh là một phương pháp hiệu quả 
trong việc cắt mạch polysaccharide nói chung và β-
glucan nói riêng. Quá trình cắt mạch của 
polysaccharide chủ yếu là làm đứt các liên kết 
glycoside trong phân tử bởi các gốc tự do •OH hình 
thành trong quá trình chiếu xạ (Charlesby, 1981; 
Cho et al., 2003). Phương pháp này có những ưu 
điểm như tiết kiệm năng lượng, không gian và 
nguyên liệu. Ngoài ra, phương pháp chiếu xạ còn có 
độ tin cậy cao do quá trình được kiểm soát một cách 
hữu hiệu và có thể dễ dàng điều chỉnh khối lượng 
phân tử thông qua liều chiếu. Sản phẩm thu được 
bằng phương pháp cắt mạch bức xạ thường có chất 
lượng cao và không cần phải tinh chế nhiều, tiết 
kiệm được chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
đồng thời thân thiện môi trường và dễ dàng triển 
khai ở quy mô công nghiệp. Mục tiêu của nghiên 
cứu là đẩy mạnh ứng dụng bức xạ và tận dụng nguồn 
phế thải rất lớn từ công nghiệp sản xuất bia, góp 
phần giảm ô nhiễm môi trường, để chế tạo β-glucan 
KLPT thấp tan nước có nhiều tính năng quý và tiềm 
năng ứng dụng cao trong chăn nuôi và công nghiệp 
thực phẩm. 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  
Vật liệu  
 β-glucan được tách chiết từ thành tế bào nấm 
men Saccharomyces carlsbergensis. Giống chuột sử 
dụng trong nghiên cứu thuộc dòng chuột nhắt trắng 
Swiss (4 tuần tuổi) được cung cấp bởi Viện Pasteur 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chế tạo β-glucan tan nước 
 β-glucan đã sấy khô được cho vào chai thủy 
tinh. Sau đó nước cất được cho thêm vào và khuấy 
đều để tạo hỗn hợp huyền phù β-glucan 10% (w/v). 
Ngâm trương qua đêm và khuấy đều trước khi chiếu 
xạ ở các liều 100, 200 và 300 kGy trên nguồn xạ 
gamma Co-60 BRIT 5000 (India) với suất liều 3 
kGy/h, tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Mẫu 
β-glucan sau khi xử lý cắt mạch được ly tâm ở 11000 
vòng/phút trong 20 phút để thu phần dịch nổi. Tủa 
dịch nổi bằng cồn tuyệt đối với tỷ lệ thể tích 9/1 (9 
phần cồn + 1 phần dịch nổi) sau đó tiến hành ly tâm 
thu nhận phần kết tủa và sấy khô ở 60oC trong 5 giờ 
để thu nhận chế phẩm oligo-β-glucan tan nước.  
Khảo sát hiệu ứng của β-glucan chiếu xạ trên 
chuột  
 Khi chuột được 4 tuần tuổi tiến hành cân trọng 
lượng, phân lô và bố trí thí nghiệm. Thí nghiệm 
được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần 
lặp lại, mỗi lần lặp lại bố trí 5 con (mỗi nghiệm thức 
gồm 15 con). Chuột được nuôi và cho ăn theo qui 
trình thường quy của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – 
Côn trùng Tp. Hồ Chí Minh. Hàng ngày cho chuột 
uống 100 µl dung dịch β-glucan 2% (2 mg/con) chế 
tạo được bằng phương pháp chiếu xạ ở các liều xạ 
khác nhau. Trong thí nghiệm khảo hiệu ứng của β-
glucan theo nồng độ, chuột được cho uống 100 µl 
dung dịch β-glucan chiếu xạ liều 200 kGy ở các 
nồng độ 1, 2, 30 và 4% (1, 2, 3 và 4 mg/con). 
Xác định mức độ tăng trọng 
 Sau 28 ngày nuôi và chuột uống bổ sung chế 
phẩm của β-glucan chiếu xạ ở các liều xạ khác nhau 
thì tiến hành cân tất cả các cá thể có mặt ở mỗi lô. 
Sau đó xác định mức độ tăng trọng (MĐTT) theo 
công thức sau:  
Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) 
Hệ số tiêu tốn thức ăn (là lượng thức ăn tiêu thụ cho 
1 g tăng trọng) được tính như sau: 
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Xác định các chỉ tiêu sinh hóa máu  
 Chuột sau khi nuôi và cho uống bổ sung chế 
phẩm β-glucan chiếu xạ ở các liều khác nhau được 
28 ngày thì tiến hành lấy máu để xét nghiệm các chỉ 
số sinh hóa (Luan et al., 2014). Máu được lấy ngẫu 
nhiên từ 3 con ở mỗi nghiệm thức. Các chỉ số sinh 
hóa máu bao gồm cholesterol toàn phần, triglyceride, 
protein toàn phần, glucose và urea được phân tích 
trên máy sinh hóa tự động Biosystem tại Viện Sốt rét 
- Ký sinh trùng - Côn trùng Tp. HCM. 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Hiệu ứng của β-glucan chiếu xạ ở các liều xạ khác 
nhau trên chuột 
 Theo nhiều nghiên cứu, β-glucan được biết đến 
như một yếu tố làm tăng hiệu suất trong chăn nuôi, 
bởi khả năng tăng cường sức đề kháng chống nhiễm 
các vi sinh vật, virus gây bệnh bằng cách tăng cường 
khả năng miễn dịch không đặc hiệu, gia tăng tốc độ 
tăng trưởng và giảm tỉ lệ chết ở vật nuôi. (Chae et 
al., 2006; Hahn et al., 2014; Moon et al., 2016). Tuy 
nhiên hiệu quả của β-glucan phụ thuộc rất lớn vào 
KLPT của chúng và điều này đã được chứng minh 
bởi Bae et al. (2009). Thí nghiệm này được tiến hành 
nhằm xác định liều chiếu xạ phù hợp để tạo ra sản 
phẩm β-glucan có Mw thích hợp và hiệu ứng sinh 
học cao nhất. 
 Kết quả nhận được ở hình 1a cho thấy sau 28 
ngày cho uống bổ sung chế phẩm β-glucan, sự gia 
tăng trọng lượng của tất cả các cá thể chuột ở các 
nghiệm thức cho uống bổ sung chế phẩm β-glucan 
chiếu xạ đều cao hơn so với chuột ở lô đối chứng 
cũng và lô chỉ cho uống β-glucan không chiếu xạ 
(hình 1a). Trong đó, hiệu ứng tăng trọng tốt nhất 
được ghi nhận ở các lô cho uống bổ sung β-glucan 
chiếu xạ liều 100 và 200 kGy với mức tăng thể trọng 
tương ứng là 14,9 và 16,1% so với đối chứng. Thêm 
vào đó, kết quả từ hình 1b cũng cho thấy khi cho 
chuột uống bổ sung β-glucan, hệ số tiêu tốn thức ăn 
ở các nghiệm thức đều giảm xuống, đặc biệt là ở các 
lô cho uống chế phẩm β-glucan chiếu xạ. Điều này 
cho thấy rằng β-glucan chiếu xạ đã có tác dụng tích 
cực đến quá trình hấp thu và chuyển hóa thức ăn ở 
chuột, giúp chuột tăng trọng tốt hơn với lượng thức 
ăn ít hơn. Các nghiệm thức cho uống bổ sung β-
glucan chiếu xạ từ 100 và 200 kGy có hệ số tiêu tốn 
thức ăn tương ứng là 4,63 và 4,58 g thức ăn cho mỗi 
g tăng trọng, thấp hơn so với các nghiệm thức còn 
lại. Ngoài ra, số lượng hồng cầu trong máu chuột sau 
28 ngày cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ có sự 
tăng nhẹ từ 0,8 đến 3,7% (hình 1c) nhưng hầu như 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
lô thí nghiệm. 
 Dedeepiya et al. (2012) đã công bố tác dụng 
chữa trị các bệnh tiểu đường và mỡ máu của β-
glucan tan nước tách chiết từ nấm men đen 
(Aureobasidium pullulans). Trong thí nghiệm này, 
tác động của β-glucan chiếu xạ đối với các chỉ tiêu 
sinh hóa máu ở chuột sau 28 ngày cho uống bổ sung 
cũng được khảo sát và kết quả nhận được trình bày ở 
bảng 1 cho thấy hàm lượng glucose trong máu chuột 
ở các nghiệm thức cho uống bổ sung β-glucan chiếu 
xạ đều giảm có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm 
thức còn lại. Hàm lượng glucose trong máu chuột 
được ghi nhận thấp nhất ở nghiệm thức cho uống bổ 
sung chế phẩm β-glucan chiếu xạ ở liều 200 kGy, 
giảm 27,1 % (54,4 mg/dl) so với lô đối chứng. Thêm 
vào đó, hàm lượng triglyceride và cholesterol trong 
máu chuột ở các nghiệm thức cho uống bổ sung chế 
phẩm β-glucan chiếu xạ các liều từ 100-300 kGy 
giảm so với các nghiệm thức còn lại (bảng 1). Trong 
đó, ở nghiệm thức cho uống bổ sung chế phẩm β-
glucan chiếu xạ ở các liều 200 và 300 kGy có hiệu 
quả tốt nhất trong việc giảm hàm lượng triglceride 
(tương ứng là 121,0 và 108,3 mg/dl) và cholesterol 
(tương ứng là 105,9 và 102,5 mg/dl) trong máu 
chuột. Kết quả này cũng phù hợp với công bố của 
Bae et al. (2009) khi cho chuột ăn bổ sung β-glucan 
rằng Mw của β-glucan giảm dần trong khoảng từ 
1.400 kDa xuống còn 370 kDa thì độ tăng trọng ở 
chuột tăng dần trong khi hàm lượng mỡ, cholesterol 
toàn phần và triglyceride trong máu chuột lại giảm 
dần. 
 Kết quả nhận được từ bảng 1 cũng chỉ ra rằng 
khi cho chuột uống bổ sung chế phẩm β-glucan 
chiếu xạ làm chỉ số urea trong máu chuột giảm 
mạnh so với các nghiệm thức không cho uống bổ 
sung. Hàm lượng urea trong máu chuột sau 28 
ngày cho uống bổ sung chế phẩm β-glucan chiếu 
xạ ở liều 200 kGy giảm chỉ còn 24,7 mg/dl  so với 
giá trị này ở chuột đối chứng là 75,5 mg/dl (giảm 
đi 50,8 mg/dl, tương đương 67,3%). Bên cạnh đó, 
việc cho uống bổ sung β-glucan cũng làm giảm 
mạnh hàm lượng protein toàn phần trong máu 
chuột. Hàm lượng protein thấp nhất được ghi nhận 
là 18,8 và 19,3 mg/dl, tương ứng với chuột nuôi ở 
nghiệm thức bổ sung β-glucan chiếu xạ liều 200 
và 300 kGy. 
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Hình 1. Thể trọng (a), mức tiêu tốn thức ăn cho 1g tăng trọng (b) và số lượng hồng cầu trong máu (c) ở chuột sau 28 ngày 
cho ăn bổ sung β-glucan chiếu xạ ở các liều xạ khác nhau. 
 
Bảng 1. Các chỉ tiêu sinh hóa máu chuột được cho uống bổ sung β-glucan và β-glucan chiếu xạ ở các liều xạ khác nhau. 
 
Liều xạ (kGy) Chỉ tiêu sinh hóa máu 
Glucose 
(mg/dl) 
Triglyceride 
(mg/dl) 
Cholesterol 
(mg/dl) 
Protein toàn phần 
(mg/dl) 
Urea toàn phần 
(mg/dl) 
ĐC 200,3a 284,0a 214,7a 42,7a 75,5a 
0 191,3ab 265,6ab 194,3a 36,4a 69,6a 
100 165,2abc 224,8b 124,5b 32,5a 39,5b 
200 145,9c 121,0c 105,9b 18,8b 24,7b 
300 158,3bc 108,3c 102,5b 19,3b 35,0b 
CV, % 17,34 17,06 33,72 35,53 32,26 
ĐC: nghiệm thức không cho uống bổ sung β-glucan; CV: hệ số biến thiên (coefficient of variation); trong cùng một cột, các 
giá trị có kí tự giống nhau không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).  
 
 Như vậy, có thể thấy khi cho chuột uống bổ 
sung β-glucan được chiếu xạ ở các liều xạ khác nhau 
từ 100-300 kGy sau 28 ngày đã có tác dụng làm 
giảm đáng kể hàm lượng glucose, cholesterol, 
triglyceride, urea và protein toàn phần trong máu 
chuột. Trong đó, chế phẩm β-glucan được chế tạo ở 
liều xạ 200 kGy có KLPT ~ 24,9 kDa cho thấy có 
hiệu quả tốt nhất và được lựa chọn để khảo sát nồng 
độ tối ưu. 
Ảnh hưởng của nồng độ β-glucan chiếu xạ cho 
uống bổ sung khác nhau đến khả năng tăng 
trưởng ở chuột 
 Trong thí nghiệm này, ảnh hưởng của nồng độ 
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chế phẩm β-glucan chiếu xạ có Mw thấp được chế tạo 
ở liều 200 kGy lên các chỉ số tăng trưởng và sinh hóa 
máu ở chuột được biểu thị ở hình 2. Kết quả nhận 
được cho thấy sau 28 ngày cho chuột uống bổ sung 
chế phẩm β-glucan chiếu xạ có Mw thấp nói trên ở 
các hàm lượng khác nhau từ 1-2 mg/con đã có sự gia 
tăng thể trọng cao hơn so với nghiệm thức đối chứng 
và các nghiệm thức  cho uống bổ sung với hàm lượng 
3-4 mg/con (hình 2a). Bên cạnh đó, mức tiêu tốn thức 
ăn cho 1 g tăng trọng cũng đạt thấp nhất đối với chuột 
ở các lô cho uống bổ sung chế phẩm β-glucan chiếu 
xạ với hàm lượng 1-2 mg/con (hình 2b). Trong đó, hệ 
số tiêu tốn thức ăn thấp nhất là 7,11 g/g được ghi nhận 
ở lô chuột cho uống bổ sung 2 mg/con chế phẩm β-
glucan chiếu xạ. Trong khi đó, số lượng hồng cầu 
trong máu chuột sau khi cho uống bổ sung β-glucan 
với hàm lượng 2-4 mg/con đã có sự gia tăng từ 7,3 
đến 18,0% so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm 
thức chỉ cho uống ở mức 1 mg/con (hình 2c). Ở 
nghiệm thức cho uống bổ sung với hàm lượng 2 
mg/con, số lượng hồng cầu trong máu chuột đạt giá trị 
cao nhất với 6,7×106/mm3. 
  
Hình 2. Mức tăng trọng (a), mức tiêu tốn thức ăn cho 1g tăng trọng (b) và số lượng hồng cầu trong máu (c) ở chuột sau 28 
ngày cho ăn bổ sung β-glucan chiếu xạ ở các nồng độ khác nhau. 
 
 Các chỉ sồ sinh hóa máu cũng được khảo sát khi 
cho chuột uống bổ sung β-glucan chiếu xạ nhằm tìm 
ra nồng độ thích hợp cho chế phẩm này. Kết quả ghi 
nhận từ bảng 2 cho thấy khi bổ sung β-glucan chiếu 
xạ với các hàm lượng khác nhau từ 1-4 mg/con, hàm 
lượng glucose trong máu chuột ở các nghiệm thức 
đều giảm có ý nghĩa thống kê so với chuột ở nghiệm 
thức đối chứng. Trong đó, hàm lượng glucose trong 
máu chuột thấp nhất được ghi nhận ở nghiệm thức 
cho uống bổ sung với hàm lượng 2 mg/con và giảm 
37,9 % (54,6 mg/dl) so với nghiệm thức đối chứng. 
Thêm vào đó, các kết quả từ bảng 2 còn cho thấy 
hàm lượng triglyceride và cholesterol trong máu 
chuột ở các nghiệm thức cho uống bổ sung chế phẩm 
β-glucan chiếu xạ ở mức 2-4 mg/con cũng giảm đi so 
với các nghiệm thức còn lại. 
 Ngoài ra, kết quả thu được từ bảng 2 cũng cho 
thấy rằng chỉ số protein toàn phần trong máu chuột ở 
các nghiệm thức cho uống bổ sung chế phẩm β-
glucan chiếu xạ từ 1-4 mg/con đều giảm so với 
nghiệm thức đối chứng. Tuy nhiên sự khác biệt giữa 
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các nghiệm thức cho uống bổ sung chế phẩm β-
glucan chiếu xạ là hầu như không khác biệt về mặt 
thống kê. Thêm vào đó, hàm lượng urea trong máu 
chuột ở các nghiệm thức bổ sung β-glucan chiếu xạ 
cũng giảm mạnh so với lô đối chứng. Trong đó, hàm 
lượng urea trong máu giảm tốt nhất với 59,6% (43,4 
mg/dl) so với nghiệm thức đối chứng được ghi nhận 
ở nghiệm thức cho uống bổ sung 2 mg/con chế phẩm 
β-glucan chiếu xạ sau 28 ngày. 
 Như vậy, sau 28 ngày cho chuột uống bổ sung 
chế phẩm β-glucan chiếu xạ có Mw ~ 24,9 kDa chế 
tạo ở liều 200 kGy thì hàm lượng glucose, 
cholesterol, triglyceride, urea và protein toàn phần 
trong máu chuột đã giảm đáng kể. Sự giảm này cũng 
phụ thuộc vào nồng độ β-glucan sử dụng và hàm 
lượng cho uống 2 mg/con là đạt hiệu quả tốt nhất. 
Điều này cho thấy chế phẩm β-glucan có Mw thấp 
nói trên rất có triển vọng ứng dụng làm thực phẩm 
chức năng nhằm mục đích hỗ trợ chữa trị các bệnh 
đường huyết cao, máu nhiễm mỡ, v.v. 
 
Bảng 2. Các chỉ tiêu sinh hóa máu chuột khi cho uống bổ sung β-glucan KLPTT ở các hàm lượng khác nhau. 
 
Hàm lượng oligo-β-
glucan (mg/con) 
Chỉ tiêu sinh hóa máu 
Glucose 
(mg/dl) 
Triglyceride 
(mg/dl) 
Cholesterol 
(mg/dl) 
Protein toàn 
phần (mg/dl) 
Urea toàn phần 
(mg/dl) 
0 144,2a 103,3a 109,4a 49,2a 72,8a 
1 115,9b 89,4ab 86,57ab 36b 49,9b 
2 89,6c 64,89c 76,44b 30,2b 29,4c 
3 93,8c 53,06c 65,84b 28,64b 35,5bc 
4 94,0c 33,04c 73,29b 31,49b 34,6bc 
CV, % 9,91 26,6 18,67 16,25 18,3 
CV: hệ số biến thiên (coefficient of variation); trong cùng một cột, các giá trị có kí tự giống nhau không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05). 
 
KẾT LUẬN 
 Chế phẩm β-glucan có Mw thấp chế tạo bằng 
phương pháp cắt mạch bức xạ đã có tác dụng làm 
giảm đáng kể một số chỉ tiêu trong máu chuột sau 
khi cho uống bổ sung 28 ngày như hàm lượng 
glucose, urea, protein toàn phần, triglyceride và 
cholesterol. Chế phẩm β-glucan có Mw thấp chế tạo 
ở liều xạ 200 kGy với Mw ~ 24,9 kDa đã thể hiện 
hiệu quả cao nhất và hàm lượng cho uống bổ sung 
phù hợp đã xác định được là 2 mg/con. Kết quả cũng 
cho thấy chế phẩm β-glucan có Mw thấp chế tạo 
bằng phương pháp chiếu xạ là rất tiềm năng trong 
việc ứng dụng làm thực phẩm chức năng hổ trợ ngăn 
ngừa và điều trị các bệnh phổ biến hiện nay như tiểu 
đường, mỡ máu, ... 
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STUDY ON THE EFFECT OF RADIATION-DEGRADED β-GLUCAN ON BODY 
WEIGHT GAIN AND BLOOD BIOCHEMICAL INDEXES IN MICE 
 
Nguyen Thanh Long1,2, Duong Hoa Xo3, Le Quang Luan3, *  
1Nha Trang Vaccines and Biological Products Joint-Stock Company 
2Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology 
3Biotechnology Center of Ho Chi Minh City 
SUMMARY 
 The suspension solution containing 10% water-insoluble β-glucan extracted from yeast cell wall was 
irradiated by gamma rays from a Co-60 source for degradation. The water-soluble β-glucan products with 
molecular weight (Mw) of about 30.5, 24.9 and 10.8 kDa were successfully prepared from the samples 
irradiated at the doses of 100, 200 and 300 kGy, respectively. The obtained water-soluble β-glucan products 
were tested in mice for examination of their effect on the weight gain, feed conversation rate and blood 
chemistry indexes. The results after 4 weeks testing indicated that the oral supplementation of all water-soluble 
β-glucan samples prepared by gamma rays Co-60 irradiation method promoted the increase of body weight as 
well as the efficiency in converting the feed mass into the weight gain in the tested mice. In addition, β-glucan 
samples also reduded some contents of blood biochemistry indexes such as of glucose, urea, total protein, 
triglyceride and cholesterol in tested mice. The supplementation by 2 mg per mouse water-soluble β-glucan 
product with Mw ~ 24.9 kDa prepared by gamma irradiation at 200 kGy enhanced 16.1% the body weight and 
decresed 13.3% the feed conversation rate for the tested mice. The results on the blood biochemistry indexes 
also indicated that this β-glucan product reduced the contents of glucose, urea, total protein, triglyceride, and 
cholesterol in blood of tested mice by 27.1, 67.3, 56.0, 57.4 and 51.5%, respectively, compared to those in 
blood of the control ones. Thus, the low Mw and water-soluble β-glucan prepared by irradiation method can be 
applied as a potential material for production of the functional foods. 
Keywords: blood biochemistry index, β-glucan, low molecular weight β-glucan, gamma irradiation, 
degradation 
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